
Tập 3 
 

Giới thiệu - Naomi 
 
Chào mừng bạn đến với Podcast Magoosh Từ vựng IELTS. Đây là bài 3. 

Trong tập này, chúng tôi sẽ đề cập đến 4 từ- tất cả đều liên quan đến 

thời tiết: Chilly, Muggy, Balmy và Sleet. 

 

Đừng quên quên kiểm tra các ghi chú hiển thị của chúng tôi để biết liên 

kết đến danh sách từ vựng IELTS miễn phí có chứa những từ trên và các 

từ khác nữa, và truy cập IELTS.Magoosh.com để biết thêm các tài 

nguyên tuyệt vời để cải thiện điểm số IELTS của bạn. 

Bắt đầu nào. 

Tôi muốn giới thiệu bạn với giáo viên, Eliot. Anh ấy là chuyên gia IELTS 

Magoosh và bây giờ là một sự thật thú vị về Eliot: Eliot lớn lên ở một 

phần của Hoa Kỳ nổi tiếng với những cơn lốc xoáy và đã phải trốn trong 

tầng hầm hơn một lần. 

  

  
Phân đoạn 1 - Eliot 
Xin chào các thính giả podcast của Magoosh IELTS, chào mừng bạn đến với chương trình 
hôm nay. Tôi tên là Eliot, chuyên gia IELTS từ Magoosh. Hôm nay, chúng tôi xem xét bốn từ 
sẽ hữu ích cho phần Nói của IELTS. Nó phổ biến cho các câu hỏi về thời tiết và khí hậu 
trong phần Nói, vì vậy chúng tôi sẽ nói về một số từ vựng tốt mà bạn có thể sử dụng để nói 
về các loại thời tiết khác nhau. 
Như mọi khi, hãy đảm bảo đi đến liên kết trong ghi chú hiển thị để có danh sách đầy đủ các 
từ vựng. 
Chủ đề của các từ trong tập hôm nay là thời tiết và cách mô tả các loại thời tiết khác nhau. 
 

Phân đoạn 2 - Eliot 
Vậy hãy bắt đầu. Từ đầu tiên trong danh sách của chúng tôi là  chilly. Vậy hãy bắt đầu với từ đó, 
được chứ? 
  
Chilly … có nghĩa là gì? 
  
Chà, khi mô tả về thời tiết, thì chilly có nghĩa là lạnh theo cách không thoải mái. Chilly tương tự như 
từ “cold”. Tuy nhiên, chúng ta chủ yếu sử dụng chilly để mô tả thời tiết, hoặc thời tiết khiến chúng ta 
cảm thấy như thế nào, trong khi từ "Cold" có thể được sử dụng để mô tả bất cứ điều gì nhiệt độ thấp. 
Ví dụ, vào ngày lạnh đầu tiên của mùa thu, mọi người có thể sẽ mô tả thời tiết là chilly. Họ cũng có 
thể mô tả bản thân là chilly, nếu họ tình cờ ra bên ngoài mà không có áo khoác! 
  
Mặt khác, từ cold có thể được sử dụng để mô tả nhiều thứ rộng hơn nhiều so với từ chilly. Khi bạn 
đặt bánh pizza còn thừa của bạn vào tủ lạnh, pizza sẽ trở nên lạnh. Nhưng chúng tôi sẽ không mô tả 
pizza là chilly. Chúng tôi chỉ sử dụng chilly để nói về thời tiết mà lạnh đủ để khiến chúng tôi khó chịu. 
  
Vậy đó là về chilly. 



 
Phân đoạn 3 - Eliot 
 
Từ tiếp theo là  muggy. 
  
Được rồi, muggy có nghĩa là rất nóng và ẩm. Giống như chilly, muggy thực sự chỉ được sử dụng để 
mô tả thời tiết. Điều này có lý nếu bạn thực sự suy nghĩ, bởi vì không khí là thứ duy nhất có thể ẩm 
ướt. Không khí ẩm là không khí có rất nhiều hơi nước trong đó. Vì vậy, để thời tiết trở nên muggy, nó 
sẽ không chỉ nóng, mà còn ẩm ướt. 
  
Một số vùng khí hậu - như vùng nhiệt đới - có rất nhiều thời tiết oi bức, trong khi các vùng khí hậu 
khác - như những ngọn núi - sẽ gần như không bao giờ có thời tiết muggy. Và đừng quên, độ ẩm là 
một phần quan trọng trong những gì làm cho thời tiết trở nên nóng ẩm. Vì vậy, thời tiết ở vùng khí 
hậu sa mạc sẽ không thể dùng muggy, bởi vì mặc dù các sa mạc trở nên rất nóng, nhưng điển hình 
là sẽ không có nhiều hơi nước trong không khí. 
  
Giống như thời tiết lạnh, thời tiết oi bức có thể khiến chúng ta khó chịu. Hầu hết mọi người không 
thích thời tiết oi bức, bởi vì khi không khí oi bức, có thể khó giữ mát, và bạn sẽ cảm thấy dinh dính. 
  
Vậy đó là về muggy. 
 
Phân đoạn 4 - Eliot 
 
Từ tiếp theo là  balmy. 
 
Cuối cùng cũng có một thời tiết tốt! Balmy có nghĩa là nhiệt độ ngoài trời thoải mái, không quá nóng 
và không quá lạnh, thường có một chút gió nhẹ. Chúng ta cũng có thể mô tả thời tiết balmy là ôn hòa 
hoặc dễ chịu. 
  
Mặc dù thời tiết balmy không quá nóng, nhưng trời vẫn ấm. Chỉ cần nghĩ về trong một ngày hè vui vẻ, 
khi nó không quá nóng, nhưng bạn không phải mặc áo khoác. 
 
Không có gì ngạc nhiên khi thời tiết dễ chịu là điều mà hầu hết mọi người đều thích. Ví dụ, rất nhiều 
người chọn đi nghỉ ở những nơi có thời tiết dễ chịu, vì vậy họ có thể tận hưởng thời gian bên ngoài. 
Thời tiết balmy dễ chịu và ấm áp, nhưng không quá nóng. 
  
Vậy đó là về balmy  
 
Phân đoạn 5 - Eliot 
 
Từ cuối cùng hôm nay là  sleet. 
 

Nãy giờ, tất cả các từ của chúng tôi trong tập này là tính từ. Tính từ là những từ mô tả 

một cái gì đó. Trong trường hợp này, chúng tôi đã mô tả thời tiết, bằng cách nói về nhiệt 

độ và nó khiến chúng tôi cảm thấy như thế nào. Sleet thì khác, bởi vì sleet là một danh 

từ, có nghĩa là nó là một thứ chứ không phải là một mô tả. 

  

Sleet là sự pha trộn giữa tuyết và mưa, cùng từ trên trời rơi xuống. Sleet tương tự như 

mưa đá (mà chúng ta gọi là hail). Tuy nhiên, sleet không hoàn toàn bị đóng băng, vì vậy 



nó không rắn như hail. Chỉ cần tưởng tượng tuyết trộn với nước. Thời tiết rất ẩm ướt, 

tuyết lạnh, mưa rơi. 

 

Bạn sẽ không muốn ở bên ngoài mà không có ô và áo ấm khi có mưa tuyết rơi xuống. 

Nhiều người cũng cố gắng tránh lái xe ô tô khi có mưa tuyết, vì mưa tuyết có thể khiến 

đường băng giá. 

 

Vậy đó là về sleet. 

 

Tuyệt quá! Trong tập này, bạn đã học được 4 từ liên quan đến thời tiết - để biết thêm từ, 

hãy tải xuống danh sách đầy đủ các từ vựng trong ghi chú hiển thị và chuyển sang tập 

tiếp theo. 

 
Phần kết: Naomi 
 
Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi bằng cách 

để lại xếp hạng và đánh giá trong iTunes và đừng quên nhấn nút đăng 

ký. Cho đến lần sau! Đây là Naomi tại Magoosh chúc bạn học tập vui vẻ. 

 


